  LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG CHUYỀN NAM XÃ SƠN TIẾN NĂM 2026
SỐ LƯỢNG ĐỘI ĐĂNG KÝ THI ĐẤU Ở CÁC NỘI DUNG
	TT
	BẢNG A
	BẢNG B
	BẢNG C
	BẢNG D

	1
	Thịnh Xá
	Mỹ Hòa
	An Lễ
	Văn Giang

	2
	An Hạ
	Tây Nam
	Cao Thắng
	Bình Hòa

	3
	Thiên Nhẫn
	Quyết Tiến
	Dũng Tiến
	Thịnh Tiến

	4
	Khe cò
	Côn Sơn
	
	

	
	4 đội
	4 đội
	3 đội
	3 đội


                                                                    LỊCH THI ĐẤU VÒNG BẢNG
                                Thời gian tổ chức khai mạc: 6h30 ngày 14/8/2026; tại sân UBND xã Sơn Tiến

  Thời gian tổ chức thi đấu: 02 ngày Từ 14-15/8/2026 (Sáng thứ 6 đến hết ngày thứ 7)
I. BẢNG A: Thi đấu ở sân UBND xã Sơn Tiến (Đ/c:  Phan Xuân Long – Chỉ đạo điều hành công việc trên sân)
	Thứ tự
	Đội tuyển
	Thời gian thi đấu
	Trọng tài

	Trận 1
	Thịnh Xá
	An Hạ
	Bắt đầu 7h, ngày 14/8/2026
	1, Nguyễn Thế Tài: Bắt chính
2. Trọng tài biên: ĐTN + Đ/c Phan Văn Hoàng - bắt trọng tài biên trận 6

3. Trọng tài bàn: Nguyễn Thị Quỳnh – BT chi đoàn Mỹ Hòa;

- Phan Thị Thủy, Phạm Thị Nhung, Phan Thị Xuân, Hà Thị Thơm

	Trận 2
	Thiên Nhẫn
	Khe Cò
	
	

	Trận 3
	Thịnh Xá
	Thiên Nhẫn
	
	

	Trận 4
	An Hạ
	Khe Cò
	     Chiều 14 giờ, ngày 14/8/2026
	

	Trận 5
	Thịnh Xá
	Khe Cò
	
	

	   Trận 6
	An Hạ
	Thiên Nhẫn
	
	


 BẢNG B: Thi đấu ở sân Thôn Bình Hòa (Đ/c Lê Ngọc Huân, Lê Đình Khôi Chỉ đạo điều hành công việc trên sân
	Thứ tự
	Đội tuyển
	Thời gian thi đấu
	Trọng tài

	Trận 1
	Mỹ Hòa
	Tây Nam
	Bắt đầu 7h, ngày 14/8/2026
	1. Đặng Văn Tiệp: Bắt chính

2. Trọng tài biên:  ĐTN + Phạm Hà Cường – bắt trọng tài biên trận 6

3. Trọng tài bàn: Nguyễn Thị Trang – BT chi đoàn thôn Khe Cò); Uông Thị Trà, Phạm Hà Cường, Nguyễn Thị Trang, Phan Ngọc Tú

	Trận 2
	Quyết Tiến
	Côn Sơn
	
	

	Trận 3
	Mỹ Hòa
	Quyết Tiến
	
	

	Trận 4
	Tây Nam
	Côn Sơn
	     Chiều 14 giờ, ngày 14/8/2026
	

	Trận 5
	Mỹ Hòa
	Côn Sơn
	
	

	   Trận 6
	Tây Nam
	Quyết Tiến
	
	


    BẢNG C và D: Thi đấu ở sân Thịnh Xá (Đ/c Tống Thị Lệ Hằng Chỉ đạo điều hành công việc trên sân)
	Thứ tự
	Đội tuyển
	Thời gian thi đấu
	Trọng tài

	Trận 1 (Bảng C)
	     An Lễ
	Cao Thắng
	Bắt đầu 7h,
ngày 14/8/2026
	1, Hồ Xuân Linh: Bắt chính
2. Trọng tài biên: ĐTN + Phạm Ngọc Minh – bắt trọng tài biên trận 3.

3. Trọng tài bàn: Nguyễn Thị Quý Bền – BT chi đoàn thôn Thịnh Xá); Lê Thị Thủy, Trần Thị Thiên Nga, 

	Trận 2 (Bảng D)
	Văn Giang
	Bình Hòa
	
	

	Trận 3 (Bảng C)
	An Lễ
	Dũng Tiến
	
	

	Trận 4 (Bảng D)
	Văn Giang
	Thịnh Tiến
	     Chiều 14 giờ, 
ngày 14/8/2026
	

	Trận 5 (Bảng C)
	Cao Thắng
	Dũng Tiến
	
	

	Trận 6 (Bảng D)
	Bình Hòa
	Thịnh Tiến
	
	


   - Kết thúc vòng bảng BTC sẽ tính tổng điểm và lấy  01 đội/1 bảng/ 4 bảng = 4 đội vào thi đấu bán kết; 
VÒNG BÁN KẾT, CHUNG KẾT
	Thứ tự
	Đội tuyển
	Thời gian, địa điểm
	Trọng tài 

	 Bán kết 1 
	Nhất A 
	Nhất C
	    Bắt đầu 7h, ngày 15/8/2026
- Sân UBND xã
	1, Nguyễn Thế Tài -  Bắt chính
2. Trọng tài biên: Phan văn Hùng, Phan Văn Thành – BT chi đoàn)

3. Trọng tài bàn: Nguyễn Thị Quỳnh – BT chi đoàn Mỹ Hòa;

- Phan Thị Thủy, Phạm Thị Nhung, Phan Thị Xuân

	Bán kết 2
	Nhất B
	Nhất D
	    Bắt đầu 7h, ngày 15/8/2026
- Sân thôn Bình Hòa
	1, Hồ Xuân Linh – Bắt chính
2. Trọng tài biên: Lê Trình và Phan Văn Trọng – BT chi đoàn)

3. Trọng tài bàn: Nguyễn Thị Trang – BT chi đoàn thôn Khe Cò); Uông Thị Trà, Phạm Hà Cường, Nguyễn Thị Trang

	Chung kết 
	Nhất bán kết 1
	Nhất bán kết 2
	    Bắt đầu 8h, ngày 15/8/2026
- Sân UBND xã
	1, Nguyễn Thế Tài, Hồ Xuân Linh.

2, Trọng tài biên: Phan Văn Trọng, Lê Thanh An
3, Trọng tài bàn: 3. Trọng tài bàn: Nguyễn Thị Quỳnh – BT chi đoàn Mỹ Hòa;

- Phan Thị Thủy, Phạm Thị Nhung, Phan Thị Xuân


Lưu ý:  Giải thưởng: 1 giải nhất, 1 giải nhì và đồng giải ba. Vòng chung kết thi đấu 3 hiệp, mỗi hiệp 25 điểm.

 - Tùy tình hình thức tế trời mưa hoặc nắng; BTC có thể lùi  lịch thì đấu cho phù hợp.


 
